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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 22/10/2026 

Môn: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

(Đáp án - thang điểm gồm 2 trang) 

 

Phần Ý Nội dung 
Thang 
điểm 

I 

1 Định dạng Page, Font, Paragraph 0.5đ 

2 

Nhập thông nội dung và định dạng tab. 

 

0.5đ 

3 

Định dạng WordArt 

 

0.5đ 

4 

Nhập dữ liệu chia Columns. 

 

0.5đ 

5 Định dạng Drop Cap và WordArt trong phần chia Columns 0.5đ 

6 

Thêm Shapes 

 

0.5đ 

7 
Nhập dữ liệu cho định dạng tab và định dạng Font theo yêu cầu 
trong Shapes. 

0.5đ 

8 Chèn ảnh và Shapes bên trái. 0.5đ 

Tổng điểm phần I 4.0đ 

II 

1 
Hoàn thành nhập và định dạng văn bản trên Exel theo đúng mẫu 
hoặc tương tự. 

0.5đ 

2 Công thức tại ô C2 = LEFT(B2,3) 0.5đ 

3 Công thức tại ô D2 = VLOOKUP(C2,$C$14:$D$17,2,0) 0.5đ 
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Phần Ý Nội dung 
Thang 
điểm 

4 Công thức tại ô F2 = VLOOKUP(D2,$D$14:$E$17,2,0) 0.25đ 

5 Công thức tại ô G2 =IF(RIGHT(B2,1)="1",500000,0) 0.5đ 

6 Công thức tại ô H2 = E2*F2-G2 0.25đ 

7 Công thức tại ô F14 = SUMIF($C$2:$C$11,C14,$H$2:$H$11) 0.5đ 

Tổng điểm phần II 3.0đ 

III 

1 Thiết kế nội dung slide 1 0.5đ 

2 Thiết kế nội dung slide 2 
0.5đ 

3 
Tạo hiệu ứng chuyển động tuỳ chọn cho các dối tượng trong slide 
1 

0.5đ 

4 
Tạo hiệu ứng chuyển động tuỳ chọn cho các dối tượng trong slide 
2 

0.5đ 

5 Tạo hiệu ứng cho Slide 1 và định thời gian chuyển Slide 
0.5đ 

6 Tạo hiệu ứng cho Slide 2 
0.5đ 

Tổng điểm phần III 3.0đ 

 


